
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN HOÀNG MAI                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

  

Bản án số: 74/2018/HSST 

Ngày 27/03/2018 
 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N   N QUẬN HOÀNG MAI  THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 
-                                          : 
          -                       Bà Tạ Thị Hoa  

                                     Bà Trần Thị Minh  

                                                    Ông Nguyễn Thanh Dũng 

-                   Bà Vi Thanh Hải - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.   

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ  quậ   o    M  ,         ố    N   
tham gia phiên tòa:  Bà Đỗ Thị Phương Thúy - Kiểm sát viên. 

        Ngày 26 và 27 tháng 03 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai,   t    sơ 

th m   ng khai vụ án h nh s  thụ  ý số 61/2018 H  T ngày 12 tháng 02 năm 

2018, th o  uy t  ịnh  ưa vụ án ra   t    số 73/2018/HSST-  Đ ngày 13 tháng 

03 năm 2018  ối v i  ị  áo:  

1. Trần Văn V (tên gọi khá : H), sinh năm 1989 tại Tuyên Quang; Nơi  ăng ký 

hộ kh u thường trú: Thôn T, xã V, huyện C, tỉnh T;  Nơi ở: Kh ng nơi  ố  ịnh; 

Ngh  nghiệp: T  do;  Tr nh  ộ văn hóa: 06/12; Dân tộ : Kinh; Gi i tính: Nam; 

T n giáo: Kh ng;  uố  tị h: Việt Nam; Con ông Trần Văn B và bà Nguyễn Thị 

T; Ti n án, ti n s : Không; Nhân thân: Bản án số 256/2008/HSST ngày 

29/7/2008 Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, Hà Nội    phạt 10 tháng tù v  tội 

“Trộm  ắp tài sản” ( ã  ượ   óa án tí h); Bắt tạm giam ngày 20/11/2017; Có 

mặt tại phiên tòa.  

2. Dương Văn L (tên gọi khá :  ), sinh năm 1989 tại Tuyên Quang; Nơi  ăng 

ký hộ kh u thường trú và nơi ở: Thôn T, xã V, huyện C, tỉnh T; Ngh  nghiệp: 

T  do;  Tr nh  ộ văn hóa: 06 12; Dân tộ : Kinh; Gi i tính: Nam; T n giáo: 

Kh ng;  uố  tị h: Việt Nam; Con ông Dương Văn D và bà Lê Thị C; Có vợ  à 

Ma Thị  ; Ti n án, ti n s : Kh ng; Bắt tạm giam ngày 20 11 2017. Ngày 

30/01/2018 áp dụng  iện pháp ngăn  hặn  ấm  i khỏi nơi  ư trú. Có mặt tại 

phiên tòa.  

N  ờ  bị  ạ    
1. Chị Trương Thị N, sinh năm 1993. 

HKTT: Ấp V, xã T, huyện H, tỉnh K.  

Nơi ở:  ố 2A, ngõ 951,  ường G, phường G, quận H, Hà Nội - Vắng mặt.  



 

 

2 

 

2. Chị Bùi Thị H, sinh năm 1982. 

HKTT: Bản Bang,  ã M, huyện P, tỉnh  .  

Nơi ở:  ố 2A. ngõ 951,  ường G, phường G, quận H, Hà Nội - Vắng mặt.  

NỘI  UNG VỤ  N: 

     Th o  á  tài  iệu  ó trong hồ sơ vụ án và diễn  i n tại phiên tòa, nội dung 

vụ án  ượ  tóm tắt như sau:  

Trần Văn V ( tên thường gọi  à H)  ó qu n  i t  ã hội v i  hị Hoàng Thị 

B ( tứ  M). Khi qu n  i t  hị M, V gi i thiệu m nh  à   ng an. V  vậy, khi  hị 

Trương Thị N và  hị Bùi Thị H  ó nhờ  hị M t m người  àm giúp thủ tụ   uất 

 ảnh sang Trung  uố  th   hị M  ã nhờ V ( tức H)  àm hộ. Trần Văn V nhận  ời, 

sau  ó rủ Dương Văn L cùng tham gia. Ngày 11 11 2017, Trần Văn V  ó gặp 

 hị M,  hị Trương Thị N và Bùi Thị H tại quán  à phê Tim ( số 90 hồ Đ n Lừ, 

phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội), sau  ó V gọi  iện  ho 

Dương Văn L   n. V gi i thiệu L  à   ng an  àm tại  ụ  C47- Bộ   ng an  ùng 

v i V,  à người  ó thể  àm  ượ  visa  uất  ảnh sang Trung  uố   ho  hị N và 

 hị H. Do tin tưởng V và L  ó thể  àm  ượ  visa nên ngay tại quán  à phê này, 

 hị N,  hị H  mỗi người  ã giao 3.500.000  ồng ( do Lưu nhận)  ể  àm thủ tụ  

 uất  ảnh sang Trung  uố  v i thời gian từ  a tháng   n sáu tháng, thời gian 

làm visa là 05 ngày. Sau khi L nhận ti n giữa V và L kh ng  ó thỏa thuận trao 

 ổi g  v  việ  ăn  hia số ti n này. Ngày 15/11/2017, L và V gặp  hị N,  hị H và 

 hị Hoa (  m  hị H) tại khu v    ường Kim Đồng phường Giáp Bát quận Hoàng 

Mai Hà Nội, giữa Lưu và  hị Nn,  hị H  ó trao  ổi v  việ   àm visa  uất kh u 

 ao  ộng sang Trung Quố  trong thời hạn 03 năm v i  hi phí khoảng 30.000.000 

 ồng   n 40.000.000  ồng. Lú   ó,  hị Nn,  hị H  hưa  ó ý ki n g .  au  ó, 

Dương Văn L  i  hơi  ùng  hị N,  hị N tin tưởng L  àm  ượ  nên  ã rút ti n tại 

 ây ATM  ủa ngân hàng T  h om ank ở tầng 1 tòa nhà K  ngNam phường Mễ 

Tr , quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  ưa thêm  ho Lưu 13.000.000  ồng   ể L làm 

visa  uất kh u  ao  ộng sang Trung  uố  trong thời hạn 03 năm. Đ n tối ngày 

15/11/2017, V   n phòng trọ  ủa  hị H và N  hơi th   ượ   i t  hị N  ã  ưa 

thêm cho L 13.000.000  ồng. Thấy  hị N,  hị H dễ  ừa nên ngày hôm sau 

16/11/2017, V kh ng trao  ổi g  v i Dương Văn L mà t  gọi  iện nói  hị H rút 

ti n và giấy tờ ở  hỗ L v   ể V  àm visa giúp sang Trung  uố   àm việ  03 năm 

 hỉ v i  hi phí rẻ hơn  hỉ h t 4.500.000  ồng. Chị H vẫn nghĩ V là công an nên 

 ồng ý và ngay trong ngày 16 11 2017,  hị H  ã  huyển khoản  ho V số ti n 

1.5000.000  ồng qua số tài khoản 1410205134676  ủa ngân hàng n ng nghiệp 

và phát triển n ng th n mang tên  hủ tài khoản  à Phạm Thị Thanh N và 

3.000.000  ồng qua số tài khoản 2608205125366  ủa ngân hàng n ng nghiệp và 

phát triển n ng th n mang tên  hủ tài khoản  à Hán Đứ  B th o yêu  ầu  ủa 

Trần Văn V.  

Ngày 18 11 2017, Dương Văn L   n nơi ở  ủa  hị N, H tại số 2A ngõ 951 

 ường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội  hơi, L nói v i 

 hị H visa  uất  ảnh sang Trung  uố  v i thời gian 3 năm  ủa  hị N sắp  àm 
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 ong,  hị H có làm không thì L giúp. Chị H  ồng ý và  ưa  ho L thêm 

12.000.000  ồng. Hai  ần L nhận số ti n 13.000.000  ồng  ủa  hị N và 

12.000.000  ồng  ủa  hị H, L kh ng  àn  ạ  thỏa thuận g  v i Trần Văn V. 

Toàn  ộ số ti n L nhận  ủa  hị N và Hà  à 32.000.000  ồng, L ăn tiêu h t kh ng 

 hia  ho Trần Văn V.   

Việ  Trần Văn V  hi m  oạt số ti n 4.500.000  ồng  ủa  hị H, V ăn tiêu h t, 

kh ng  hia số ti n này  ho L. 

  au khi nhận ti n  ủa  hị N,  hị H thì Trần Văn V, Dương Văn L tắt máy, 

 hặn  á   iên  ạ  khá  v i  hị N,  hị H nên ngày 20/11/2017 hai  hị  ã tr nh  áo 

 ơ quan   ng an.   

Ngày 20 11 2017 Dương Văn L và Trần Văn V   n C ng an phường Hoàng 

Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội  ầu thú. Cơ quan  i u tra  ã thu giữ  ủa V 

01  iện thoại VERTU màu vàng  ỏ  ã qua s  dụng, thu giữ  ủa Lưu 01  iện 

thoại di  ộng nhãn hiệu ITEL màu  ỏ   n  ã qua s  dụng, 01 hộ  hi u và  hứng 

minh thư nhân dân mang tên Bùi Thu H, 01 hộ  hi u và  hứng minh thư nhân 

dân mang tên Trương Thị N.   

Trong quá tr nh  i u tra, gia   nh  ủa Trần Văn V  ã t  nguyện  ồi thường trả 

 ho  hị Bùi Thị H số ti n 4.500.000  ồng. Gia   nh  ủa Dương Văn L  ã  ồi 

thường trả  ho  hị Trương Thị N số ti n 16.500.000  ồng;  ồi thường trả  hị 

Bùi Thị H số ti n 15.500.000  ồng. 

 Chị Trương Thị N và Bùi Thị H  ã nhận toàn  ộ số ti n  ị  hi m  oạt  ùng  á  

giấy tờ khá  nên kh ng  ó yêu  ầu  ồi thường v  dân s  và    nghị  ơ quan 

pháp  uật   m   t giảm nhẹ h nh phạt  ho Trần Văn V và Dương Văn L.  

Trong quá tr nh  i u tra  á   ịnh  hị Nguyễn Thị Thanh N và anh Hán Đứ  B là 

 hủ tài khoản  ho V mượn  ể nhận ti n từ  hị Nguyễn Thị H kh ng  i t v  hành 

vi  ừa  ảo  ủa V nên  ơ quan  i u tra kh ng     ý.   

Bản  áo trạng số 67/CT-VKS ngày 09/02/2018  ủa Viện kiểm sát  nhân 

dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội truy tố Trần Văn V và Dương Văn L v  

tội “Lừa  ảo  hi m  oạt tài sản” theo khoản 1 Đi u 139 Bộ  uật h nh s  năm 

1999 s a  ổi  ổ sung năm 2009  (nay thuộ  khoản 1 Đi u 174 Bộ  uật h nh s  

năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 2017).  

 Tại phiên tòa: 

 Bị  áo Trần Văn V và Dương Văn L giữ nguyên  ời khai tại  ơ quan  i u 

tra. Hai  ị  áo  á  nhận, do tin tưởng  á   ị  áo  à   ng an th o  ời gi i thiệu 

 ủa  á   ị  áo và  ó thể  àm  ượ  visa  uất  ảnh  i Trung  uố  nên ngày 

11/11/2017,  hị N và  hị H  ã giao ti n  ho  á   ị  áo, mỗi người  ưa 3.500.000 

 ồng ( do L nhận)  ể  àm thủ tụ   uất  ảnh sang Trung  uố .  

Bị  áo Dương Văn L khai nhận: Sau ngày 11/11/2017, hai  ần sau  à ngày 

15 11 2017   ị  áo  ừa  ể  hi m  oạt thêm  ủa  hị Ngoan 13.000.000  ồng và 

ngày 18 11 2017  ừa  hi m  oạt thêm  ủa  hị H số ti n 12.000.000  ồng  ị  áo 

t   àm, kh ng  àn  ạ  thỏa thuận g  v i Trần Văn V. Toàn  ộ số ti n  hi m  oạt 

 ủa hai  hị,  ị  áo ăn tiêu h t, kh ng  hia g   ho Trần Văn V.  

Bị  áo Trần Văn V khai nhận: Ngoài hành vi  ùng Dương Văn L  ừa  ảo  hi m 

 oạt số ti n 7.000.000  ồng  ủa  hị N,  hị H vào ngày 11/11/2017, vào ngày 
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16 11 2017,  ị  áo ti p tụ   ó hành vi  ừa dối  hi m  oạt số ti n 4.500.000  ồng 

 ủa  hị Bùi Thị H mà không có s   àn  ạ  thỏa thuận g  v i Dương Văn L.  

Các bị  áo thừa nhận  ản  áo trạng  ủa Viện kiểm sát nhân quận Hoàng 

Mai truy tố là  úng v i hành vi  ị  áo  ã th   hiện.     

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai th   hành quy n   ng 

tố tại phiên tòa, sau khi phân tí h tính  hất, mứ   ộ hành vi phạm tội   ủa  ị  áo 

 ã  á   ịnh:  Hành vi phạm tội  ủa Trần Văn V, Dương Văn L  ã  ủ y u tố  ấu 

thành tội “Lừa  ảo  hi m  oạt tài sản”  ượ  quy  ịnh tại 1 Đi u 139 Bộ  uật 

h nh s  năm 1999 s a  ổi  ổ sung năm 2009 (nay thuộ  khoản 1 Đi u 174 Bộ 

 uật h nh s  năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 2017).V  vậy,  ại diện Viện kiểm 

sát nhân dân quận Hoàng Mai k t  uận giữ nguyên quan  iểm truy tố  á   ị  áo 

như nội dung  ản  áo trạng. 

V  t nh ti t tăng nặng trá h nhiệm h nh s : Cá   ị  áo nhi u  ần  hi m 

 oạt ti n  ủa  á   ị hại, thuộ  trường hợp phạm tội nhi u  ần nên phải  hịu t nh 

ti t tăng nặng trá h nhiệm h nh s  quy  ịnh tại  iểm g khoản 1 Đi u 48 Bộ  uật 

h nh s  năm 1999, nay thuộ   iểm g khoản 1 Đi u 52 Bộ  uật h nh s  năm 2015, 

s a  ổi  ổ sung năm 2017). 

V  t nh ti t giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s : Trong quá tr nh  i u tra và tại 

phiên tòa, các  ị  áo thành kh n khai báo, ăn năn hối  ải, gia   nh  á   ị  áo  ã 

t  nguyện  ồi thường khắ  phụ  hậu quả  ho người  ị hại nên các  ị  áo  ượ  

hưởng  á  tình ti t giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s  quy  ịnh tại  iểm b, p khoản 1 

Đi u 46 Bộ  uật h nh s  năm 1999 nay thuộ   iểm b, s khoản 1 Đi u 51 Bộ  uật 

h nh s  năm 2015, s a  ổi,  ổ sung năm 2017. Bị  áo L phạm tội  ần  ầu, thuộ  

trường hợp ít nghiêm trọng nên  ượ  hưởng thêm t nh ti t giảm nhẹ quy  ịnh tại 

 iểm i khoản 1 Đi u 51 Bộ  uật h nh s  năm 2015. Ngoài ra  á   ị  áo  ầu thú, 

người  ị hại  ó    nghị giảm nhẹ h nh phạt nên  á   ị  áo  ượ  hưởng thêm tình 

ti t giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s   ượ  quy  ịnh tại khoản 2 Đi u 46 Bộ  uật 

h nh s  năm 1999 nay thuộ  khoản 2 Đi u 51 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a 

 ổi,  ổ sung năm 2017.  

V  nhân thân: Bị  áo L  ó nhân thân tốt,  hưa  ó ti n án, ti n s . Bị  áo 

Trần Văn V  ó 01 ti n án, mặ  dù  ã  ượ   óa án tí h nhưng thể hiện  ị  áo  ó 

nhân thân  ấu.   

 Từ những phân tích nêu trên Đ  nghị Hội  ồng   t   : Áp dụng  khoản 1 

Đi u 174,  iểm b, s khoản 1, 2 Đi u 51;  iểm g khoản 1 Đi u 52;  Đi u 38 Bộ 

 uật h nh s  năm 2015, s a  ổi,  ổ sung năm 2017; 

- X  phạt  ị  áo Trần Văn V từ 18 tháng   n 22 tháng tù. 

- X  phạt  ị  áo Dương Văn L từ 18 tháng   n 22 tháng tù.   

 - V  h nh phạt  ổ sung:  Miễn phạt ti n  ối v i các  ị  áo.   

- V  trá h nhiệm dân s : Bị hại  à  hị Trương Thị N và Nguyễn Thị H  ã 

nhận số ti n  ị  hi m  oạt,  kh ng  ó yêu  ầu  ồi thường v  dân s  nên kh ng 

xét.  

- X   ý vật  hứng:  Chi    iện thoại VERTU màu vàng  ỏ  thu giữ  ủa  ị 

 áo Trần Văn Vin,  ị  áo  ã s  dụng  iên  ạ   ể  hi m  oạt số ti n 4.500.000 

 ồng  ủa  hị Bùi Thị H nên tị h thu phát mại sung   ng quỹ nhà nư  . Đối v i 
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01  iện thoại di  ộng nhãn hiệu ITEL màu  ỏ   n thu giữ  ủa Dương Văn L 

kh ng  iên quan   n hành vi phạm tội nên trả  ại  ho  ị  áo nhưng tạm giữ  ể 

 ảm  ảo việc thi hành án.   

Bị  áo Trần Văn V và Dương Văn L kh ng  ó tranh  uận g  v i  ời  uận 

tội  ủa  ại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai.  

Lời nói sau  ùng  ủa hai  ị  áo:  

Bị  áo Trần Văn V: Bị  áo  i t hành vi  ừa dối  hị N,  hị H  ể  hi m  oạt ti n 

 à vi phạm pháp  uật. Bị  áo rất ân hận nên    nghị  ượ    m   t giảm nhẹ h nh 

phạt. 

Bị  áo: Dương Văn L: Do suy nghĩ n ng nổi và  ần ti n ăn tiêu nên  ị  áo  ã 

 ừa  hị N,  hị H  ể  ấy ti n ăn tiêu. Bị  áo  ũng rất ân hận. Gia   nh  ị  áo  ã 

giúp  ị  áo trả  ại toàn  ộ số ti n  ã  ấy  ủa người  ị hại. Đây  à  ần  ầu  ị  áo 

vi phạm pháp  uật nên  ị  áo    nghị Hội  ồng   t      m   t giảm nhẹ h nh 

phạt  ho  ị  áo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài  iệu trong hồ sơ vụ án  ã 

 ượ  tranh tụng tại phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận  ịnh như sau:  

[1]. V  hành vi, quy t  ịnh tố tụng  ủa Cơ quan  ảnh sát  i u tra Công an 

quận Hoàng Mai, Đi u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, Kiểm 

sát viên trong quá trình  i u tra, truy tố  ã  ượ  th   hiện  úng v  th m quy n, 

tr nh t , thủ tụ   ượ  quy  ịnh trong Bộ  uật tố tụng h nh s .  uá tr nh  i u tra 

và tại phiên tòa  các  ị  áo Trần Văn V và Dương Văn L kh ng  ó ý ki n khi u 

nại v  hành vi, quy t  ịnh  ủa  ơ quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố 

tụng; Do  ó  á  hành vi, quy t  ịnh tố tụng  ủa  á   ơ quan ti n hành tố tụng, 

người ti n hành tố tụng  ã th   hiện   u hợp pháp.  

[2]. V  hành vi phạm tội  ủa  ị cáo: Lời khai  ủa các  ị  áo Trần Văn V 

và Dương Văn L tại phiên tòa v i  ời khai  ủa  ị  áo tại  ơ quan  i u tra phù 

hợp nhau, phù hợp v i  ời khai  ủa người  àm  hứng, người  ị hại cùng tang vật 

thu giữ  ủa  ị  áo và  á  tài  iệu,  hứng  ứ khá   ó trong hồ sơ vụ án  ó  ủ  ơ 

sở k t  uận:  Trần Văn V  hỉ  à   ng dân   nh thường, kh ng  ó  hứ  năng, 

nhiệm vụ  àm thủ tụ   ấp visa nhưng khi  hị Trương Thị N và  hị Bùi Thị H 

nhờ  àm thủ tụ   uất  ảnh sang Trung  uố ,  ằng thủ  oạn gian dối Trần Văn V 

gi i thiệu m nh  à   ng an  ể tạo  òng tin  ối v i hai  hị.  au  ó Vin gi i thiệu 

Dương Văn L  à  ạn  ủa V và  ũng  à   ng an và  ó thể  àm  ượ  visa  uất 

 ảnh sang Trung  uố   ho  hị N và  hị H nhằm  hi m  oạt ti n  ủa hai  hị.  Do 

tin tưởng V và L  à   ng an  àm tại  ụ  C47- Bộ   ng an,  ó thể  àm  ượ  visa 

nên ngày 11 11 2017,  hị N và  hị H  ã  ưa  ho Dương Văn L và Trần Văn V 

mỗi 3.500.000  ồng (do Lưu tr   ti p nhận)  ể  àm Visa  uất  ảnh sang Trung 

 uố  v i thời hạn từ 03   n 06 tháng nhưng th   t  V và L kh ng  àm  ượ . 

Đ n ngày 15 11 2017, Dương Văn L gặp  hị N,  hị H ti p tụ  nói dối v  việ   ó 

thể  àm  ượ  visa  uất  ảnh  i Trung  uố   ao  ộng trong thời hạn 03 năm 

nhưng  hi phí  ao hơn nên ngay trong ngày 15 11 2017  hị N  ã ti p tụ   ưa 

 ho Dương Văn L số ti n 13.000.000  ồng. Dương Văn L giấu kh ng  ho Trần 
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Văn V  i t việ  L nhận thêm ti n  ủa  hị N nhưng V vẫn  i t th ng qua  hị N, 

 hị H. Thấy hai  hị dễ  ừa nên ngày 16 11 2017, Trần Văn V  ã    nghị  àm thủ 

tụ   ấp visa  ho  hị H sang Trung  uố   ao  ộng  a năm v i  hi phí  hỉ  ó 

4.500.000  ồng, rẻ hơn L  àm. Do vẫn tin tưởng V  à   ng an nên  hị H  ồng ý 

và ngay trong ngày 16 11 2017,  hị H  ã  huyển ti n  ho V và V  ã  hi m  oạt 

số ti n này dùng  ể  hi tiêu  á nhân h t. Lần  hi m  oạt ti n này  ủa  hị H, 

Trần Văn V không cho L  i t và  ũng kh ng ăn  hia g  v i Dương Văn L. Ngày 

18/11/2017,  ể tạo thêm  òng tin  ho  hị H, Dương Văn L  ã nói visa v i thời 

hạn  ao  ộng 03 năm  ủa  hị N sắp  àm  ong,  hị H có làm thì L giúp, nên  hị H 

 ã  ưa ti p  ho Dương Văn L 12.000.000  ồng. Lần  hi m  oạt ti n này  ủa  hị 

H, L  ũng kh ng  àn  ạ  g  v i V. Tổng số ti n trong hai  ần Dương Văn L 

nhận  ủa  hị N và  hị H  à 32.000.000  ồng, L ăn tiêu  á nhân h t kh ng ăn  hia 

g  v i Trần Văn V.   

 Đối  hi u v i quy  ịnh  ủa pháp  uật, các  ị  áo Trần Văn V và Dương 

Văn L  ã phạm tội “Lừ  đảo    ế  đoạ   à  sả ” nên  áo trạng số 67/CT-VKS 

ngày 09/02 2018  ủa Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai    nghị truy tố 

các  ị  áo th o khoản 1 Đi u 139 Bộ  uật h nh s  năm 1999 nay thuộ  khoản 1 

Đi u 174 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 2017  à  ó  ăn  ứ 

 úng quy  ịnh  ủa pháp  uật. Hành vi phạm tội  ủa  ị  áo Trần Văn V và Dương 

Văn L kh ng những gây mất trật t  trị an  ã hội mà  òn  âm phạm   n quy n sở 

hữu tài sản hợp pháp  ủa   ng dân  ượ  pháp  uật  ảo vệ. V  vậy,  ần phải     ý 

nghiêm khắ   ằng pháp  uật h nh s .    

       [3]. V  t nh ti t tăng nặng trá h nhiệm h nh s :  Bị  áo Dương Văn L và 

Trần Văn V nhi u  ần  hi m  oạt ti n  ủa  hị N,  hị H nên phải  hịu t nh ti t 

tăng nặng trá h nhiệm h nh s  th o quy  ịnh tại  iểm g khoản 1 Đi u 52 Bộ  uật 

h nh s  năm 2015.  

[4]. V  t nh ti t giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s : Tại phiên tòa và tại  ơ 

quan  i u tra  ị  áo Trần Văn V và Dương Văn L   u khai  áo thành kh n,  tác 

 ộng   n người thân trong gia   nh t  nguyện  ồi thường khắ  phụ  toàn  ộ hậu 

quả  ho người  ị hại nên  á   ị  áo  ượ  hưởng  á  t nh ti t giảm nhẹ trá h 

nhiệm h nh s  quy  ịnh tại   iểm  , s khoản 1 Đi u 51 Bộ  uật h nh s  năm 

2015, s a  ổi,  ổ sung năm 2017. Bị  áo Dương Văn L phạm tội  ần  ầu, thuộ  

trường hợp ít nghiêm trọng nên  ượ  hưởng thêm t nh ti t giảm nhẹ quy  ịnh tại 

 iểm i khoản 1 Đi u 51 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi,  ổ sung năm 2017. 

 au khi phạm tội,  ả hai  ị  áo ra  ầu thú, người  ị hại  ó    nghị  in giảm nhẹ 

h nh phạt  ho  á   ị  áo nên  ị  áo V và L  ượ  hưởng t nh ti t giảm nhẹ trá h 

nhiệm h nh s   ượ  quy  ịnh tại khoản 2 Đi u 51 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a 

 ổi,  ổ sung năm 2017.  

[5] V  nhân thân: Bị  áo Dương Văn L  hưa  ó ti n án ti n s . Bị  áo 

Trần Văn V có 01 ti n án năm 2010  ã  ượ   óa án.  

[6] V  vai trò  ủa  á   ị  áo trong vụ án: Vụ án  ó tính  hất  ồng phạm 

 ơn giản, trong  ó  ị  áo Trần Văn V giữ vai trò khởi  ư ng,  òn  ị  áo Dương 

Văn L  à người th   hiện tí h    . Cá   ị  áo mặ  dù kh ng  ó s   àn  ạ  v  

việ  ăn  hia số ti n n u  hi m  oạt  ượ   ủa người  ị hại nhưng ngày 
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11/11/2017 hai  ị  áo   u  ó hành vi gian dối gi i thiệu m nh  à   ng an v i  ể 

tạo ni m tin  ho  hị N,  hị H v i mụ   í h  hi m  oạt tài sản  ủa họ nên mặ  dù 

 ị  áo Lưu  à người tr   ti p nhận số ti n 7.000.000  ồng và  ị  áo V không 

 ượ  ăn  hia số ti n này nhưng  ả hai  ị  áo   u phải  hịu trá h nhiệm  ho hành 

vi phạm tội này v i vai trò  ồng phạm. Những  ần sau, khi  ị  áo V  hi m  oạt 

thêm số ti n 4.500.000  ồng  ủa  hị H và  ị  áo L  hi m  oạt thêm số ti n 

13.000.000  ồng  ủa  hị N, 12.000.000  ồng  ủa  hị H th   á   ị  áo  ại th   

hiện  ộ   ập, kh ng  iên quan   n nhau, kh ng  àn  ạ  và  ũng không cùng 

nhau ăn  hia số ti n  hi m  oạt  ượ   ủa  á   ị hại nên mỗi  ị  áo  hỉ phải  hịu 

mứ  h nh phạt tương  ứng v i tính  hất, mứ   ộ hành vi phạm tội  ủa m nh.   

          [7]. V  quy t  ịnh h nh phạt: Sau khi xem xét tính  hất mứ   ộ hành vi 

phạm tội, vai trò, nhân thân, cùng  á  t nh ti t tăng nặng, giảm nhẹ trá h nhiệm 

h nh s   ủa từng  ị  áo,   t thấy  ần phải    phạt các  ị  áo nghiêm khắ . 

Trong  ó số ti n  ị  áo L  hi m  oạt nhi u hơn  ị  áo V nên mứ  h nh phạt  ối 

v i  ị  áo L  ao hơn  ị  áo V. Cả hai  ị  áo  ó nhi u t nh ti t giảm nhẹ trá h 

nhiệm h nh s  nhưng  ị  áo Trần Văn V  ó 01 ti n án v  tội “Trộm  ắp tài sản”, 

mặ  dù  ã  ượ   óa án tí h nhưng thể hiện  ị  áo  ó nhân thân  ấu,  ã  ượ   ơ 

quan pháp  uật giáo dụ  nhưng kh ng  ấy  ó  àm  ài họ   rèn  uyện tu dưỡng 

 ản thân  àm ăn  ương thiện. Để  ó ti n ăn tiêu  ất hợp pháp  ị  áo ti p tụ   ó 

hành vi  hi m  oạt tài sản  ủa người khá , thể hiện ý thứ   oi thường pháp  uật 

nên  ần    phạt  ị  áo  ằng h nh phạt tù cá h  y  ị  áo ra khỏi  ã hội một thời 

gian nhất  ịnh  ể  ị  áo  ó thời gian  ải tạo, rèn  uyện ý thứ  tuân thủ pháp  uật, 

trở thành   ng dân  ó í h  ho gia   nh và  ã hội. Bị  áo Dương Văn L có nhân 

thân tốt,  hưa  ó ti n án ti n s ,  ị  áo  ó 01 t nh ti t tăng nặng trá h nhiệm 

h nh s  nhưng  ị  áo  ại  ó nhi u t nh ti t giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s , trong 

 ó  ó 03 t nh ti t giảm nhẹ quy  ịnh tại khoản 1  i u 51 Bộ  uật h nh s  năm 

2015,  ị  áo  ó nơi  ư trú rõ ràng,   t thấy kh ng  ần phải  ắt  ị  áo  hấp hành 

h nh phạt tù mà áp dụng khoản 1,2  i u 65 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi, 

 ổ sung năm 2017  ho  ị  áo hưởng án tr o và giao  ị  áo  ho  hính quy n  ịa 

phương nơi  ị  áo  ư trú  ể giám sát, giáo dụ   ũng  ó thể gióp bÞ c¸o söa ch÷a 

nh÷ng lçi lÇm cña m×nh trë thµnh c«ng d©n cã Ých cho x· héi và thể hiện s  

khoan hồng  ủa pháp  uật  ối v i người phạm tội  ó nhân thân tốt, phạm tội  ần 

 ầu,  i t ăn năn, hối  ải. 

          [8]. V  h nh phạt  ổ sung: Các bị  áo kh ng  ó ngh  nghiệp, kh ng  ó 

khả năng kinh t  nên miễn h nh phạt  ổ sung là phạt ti n  ối v i các  ị  áo. 

[9]. V  trá h nhiệm dân s : Người  ị hại  à  hị Trương Thị N và Bùi Thị 

H  ã nhận số ti n  ị  hi m  oạt, kh ng  ó yêu  ầu  ồi thường v  dân s  nên Hội 

 ồng   t    kh ng   t.  

[10]. V      ý tang vật: Căn  ứ Đi u 106 Bộ  uật tố tụng h nh s  năm 2015: 

Đối v i  hi    iện thoại VERTU màu vàng  ỏ thu giữ  ủa Dương Văn L, qua 

 á  minh kh ng  iên quan   n hành vi phạm tội nên trả  ại  ho  ị  áo nhưng tạm 

giữ  ể  ảm  ảo việ  thi hành án. Đối v i  hi    iện thoại di  ộng nhãn hiệu 

ITEL màu  ỏ   n thu giữ  ủa Trần Văn V, qua  i u tra xá  minh  á   ịnh là 
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phương tiện  ị  áo dùng  iên  ạ  trao  ổi  ể  ừa  ảo  hi m  oạt số ti n 4.500.000 

 ồng  ủa  hị Bùi Thị H nên  ần tị h thu phát mại sung   ng quỹ Nhà nư  .   

 [11]. V  án phí: Căn  ứ Đi u 136 Bộ  uật tố tụng h nh s  2015; Đi u 23, 

Đi u 26 Nghị quy t số 326 2016 UBTV H14 ngày 30 12 2016; Khoản 1 Mụ  I 

Danh mụ  án phí  ệ phí Tòa án: Bị  áo Trần Văn V và Dương Văn L, mỗi  ị  áo 
phải  hịu 200.000  ồng án phí h nh s  sơ th m.  

[12] V  quy n kháng  áo: Bị  áo, người  ị hại  ượ  quy n kháng  áo  ản 

án th o quy  ịnh tại Đi u 331; Đi u 333 Bộ  uật tố tụng H nh s  2015. 

               , 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào khoản 1 Đi u 174;  iểm b, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51,  iểm 

g khoản 1  i u 52 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 2017 (Đối 

v i  ị  áo Trần Văn Vin);   

Căn  ứ vào khoản 1 Đi u 174;  iểm  , i, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51; 

 iểm g khoản 1 Đi u 52; Khoản 1, khoản 2 Đi u 65 Bộ  uật h nh s  năm 2015, 

s a  ổi  ổ sung năm 2017 (Đối v i  ị  áo Dương Văn Lưu);  

Căn  ứ Đi u 106, Đi u 136, Đi u  331, Đi u 333 Bộ  uật tố tụng h nh s  

năm 2015; Căn  ứ Đi u 23, Đi u 26 Nghị quy t số 326 2016 UBTV H14 ngày 

30/12/2016 quy  ịnh v  mứ  thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  dụng án 

phí và  ệ phí Tòa án; Khoản 1 Mụ  I Danh mụ  án phí  ệ phí Tòa án ban hành 

kèm th o Nghị quy t  (Đối v i  ả hai  ị  áo): 

1. X  phạt  ị  áo Trần Văn V 12 ( ườ  hai) tháng tù v  tội “Lừ  đảo    ế  

đoạ   à  sả ”. Thời hạn tù tính từ ngày 20 11 2017. 

2. X  phạt  ị  áo Dương Văn L 18 ( ườ     ) tháng tù  ho hưởng án tr o. 

Thời hạn th  thá h 36 (b   ươ  sáu) tháng kể từ ngày tuyên án v  tội “Lừ  đảo 

   ế  đoạ   à  sả ”.  Giao  ị  áo  ho UBND  ã Vinh  uang, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên  uang giám sát, giáo dụ  trong thời hạn th  thá h  ủa  ản án.  

 Trường hợp  ị  áo thay  ổi nơi  ư trú th  th   hiện th o Đi u 69 Luật thi 

hành án hinh s . 

      3. V  h nh phạt  ổ sung: Miễn phạt ti n  ối v i các  ị cáo. 

      4. V  trá h nhiệm dân s : Người  ị hại  ã  ượ  nhận  ại tài sản, không có 

yêu  ầu  ồi thường v  dân s  nên Hội  ồng   t    kh ng   t.  

       5. V      ý vật  hứng:  

 - Tị h thu phát mại sung   ng quỹ nhà nư   01  hi    iện thoại di  ộng 

nhãn hiệu ITEL màu  ỏ   n số IMEL 1: 354271082766220; số IMEL 2: 

354271082766238  ã qua s  dụng thu giữ  ủa  ị  áo Trần Văn V. 

 - Trả  ại  ho  ị  áo Dương Văn Lưu chi    iện thoại VERTU màu vàng  ỏ 

số IMEL 1: 353800811886650, số IMEL 2: 353800811886668  ã qua s  dụng 

nhưng tạm giữ  ể  ảm  ảo việ  thi hành án (Hiện  ang  ưu giữ tại kho vật  hứng 

Chi  ụ  thi hành án dân s  quận Hoàng Mai th o Phi u nhập vật  hứng số 

125/2018/ ngày 13/03/2018).  

6. V  án phí: Bị  áo Trần Văn V, Dương Văn L mỗi  ị  áo phải  hịu 

200.000 (              )  ồng ti n án phí h nh s  sơ th m.  

 7. V  quy n kháng  áo:  
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Các bị  áo  ượ  quy n kháng  áo  ản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án.  

Người  ị hại vắng mặt  ượ  quy n kháng  áo  ản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày  ượ  tống  ạt  ản án.  

N     ậ   
-VK  nhân dân quận Hoàng Mai; 

- C ng an quận Hoàng Mai; 

- Chi  ụ  THAD  quận Hoàng Mai; 

- Bị  áo; 

- Bị hại; 

- Lưu hồ sơ vụ án. . 

        T M HỘI Đ NG X T X     TH M 

             Th   ph n – Ch      ph  n     
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